
Cơ quan Cơ quan

chủ trì phối hợp

I

1
Chiến lược ngành Trồng trọt đến năm 

2030

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp, 

UBND các tỉnh, TP

824/QĐ-BNN-TT 

ngày 16/4/2012 

Đề án Phát triển ngành 

trồng trọt đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030

2
Chiến lược ngành Chăn nuôi đến năm 

2030

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp, 

UBND các tỉnh, TP

10/2008/QĐ-TTg 

ngày 16/01/2008
Chỉ có CL đến 2020

3

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể 

phát triển sản xuất ngành nông nghiệp 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp, 

UBND các tỉnh, TP

124/QĐ-TTg, ngày 

02/02/2012
Đang thực hiện

4
Đề án “Phát triển mía đường đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030”

Cục Chế biến và 

PT thị trường 

nông sản

1369/QĐ-BNN-

CBTTNS ngày 

18/4/2018

Đề án “Phát triển mía 

đường đến năm 2020, 

định hướng đến năm 

2030”

5

Đề án phát triển thương hiệu gao Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030

Cục Chế biến và 

PT thị trường 

nông sản

Bộ Công thương
số 706/QĐ-TTg 

ngày 21/5/2015

6
Đề án TCC ngành lúa gạo Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cục Trồng trọt

1898/QĐ-BNN-TT 

ngày 23/5/2016

7
Rà soát, điều chỉnh Chiến lược Thủy lợi 

đến năm 2030

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp, 

UBND các tỉnh, TP

Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ
Đang thực hiện

XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC, ĐỀ ÁN

Phụ lục số 2

CÁC CHIẾN LƯỢC, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN... LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH LƯƠNG THỰC

TT Nội dung công việc
Sản phẩm, kết quả 

đến hết năm 2017
Ghi chú
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Cơ quan Cơ quan

chủ trì phối hợp
TT Nội dung công việc

Sản phẩm, kết quả 

đến hết năm 2017
Ghi chú

8
Rà soát, điều chỉnh Chiến lược ngành 

Thủy sản đến năm 2030

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp, các 

tỉnh, thành phố.

Quyết định số 

1690/QĐ-TTg ngày 

16/9/2010

Đang thực hiện 

9
Chiến lược quốc gia về Phòng, chống và 

giảm nhẹ thiên tai đến 2030

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp, 

UBND các tỉnh, TP

Trình TTgCP tại văn 

bản số 6166/BNN-

TCTL ngày 

21/6/2016

Đang thực hiện 

II

A

1

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 

2020

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ ngành liên 

quan và UBND các 

tỉnh, thành phố.

Quyết định số 

1600/QĐ-TTg ngày 

16/8/2016, số 

1760/QĐ-TTg ngày 

10/11/2017

B

1
Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế 

thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, UBND các tỉnh, 

thành phố.

Quyết định số 

1434/QĐ-TTg ngày 

22/9/2017

2
Chương trình mục tiêu Phát triển lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, UBND các tỉnh, 

thành phố.

Quyết định số 

886/QĐ-TTg; 

16/6/2017

3

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ 

thiên tai, ổn định đời sống dân cư

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, UBND các tỉnh, 

thành phố.

Quyết định số 

923/QĐ-TTg ngày  

28/6/2017

C

1

Chương trình Khoa học công nghệ phục 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Bộ KHĐT, Bộ Tài 

chính, Bộ KHCN và 

các Bộ, ngành liên 

quan

Các Quyết định của 

TTgCP: 27/QĐ-TTg 

ngày 05/1/2012, 

45/QĐ-TTg ngày 

12/1/2017

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 

Các chương trình mục tiêu quốc gia

Các chương trình mục tiêu

Các chương trình khoa học công nghệ 
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Cơ quan Cơ quan

chủ trì phối hợp
TT Nội dung công việc

Sản phẩm, kết quả 

đến hết năm 2017
Ghi chú

III

1 Xây dựng Luật Thủy lợi
Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp

Luật số 

08/2017/QH14

2 Xây dựng Luật Thú y
Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp

Luật số 

79/2015/QH13

3
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thủy sản

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp

Luật số 

18/2017/QH14

4 Xây dựng Luật Lâm nghiệp
Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp

Luật số 

16/2017/QH14

5 Xây dựng Luật Chăn nuôi
Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp

Đã trình Kỳ họp lần 

thứ 5 Quốc hội 

6 Xây dựng Luật Trồng trọt
Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KH&ĐT, Tài 

chính, Tư pháp

Đổi thành Luật 

Trồng trọt

Đã trình Kỳ họp lần thứ 5 

Quốc hội 

7
Chính sách khuyến khích đầu tư  trong 

lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

Nghị định của Chính 

phủ

Nghị định số 57/2018/NĐ-

CP ngày 17/4/2018

8
Sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý 

thức ăn chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

Nghị định số 

39/2017/NĐ-CP 

ngày 04/4/2017

Nghị định về quản lý thức 

ăn chăn nuôi, thủy sản

9
Nghị định về phát triển Hợp tác xã nông 

nghiệp

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

107/2017/NĐ-CP 

ngày 15/9/2017

Nghị định sửa đổi Nghị 

định số 193/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 

10
Nghị định về sản xuất và kinh doanh 

muối

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

40/2017/NĐ-CP 

ngày 05/4/2017

11
Sửa đổi, bổ sung Nghị định về Khuyến 

Nông

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

Nghị định số 

83/2018/NĐ-CP 

ngày 24/5/2018

12

Nghị định của Chính phủ về giao khoán 

rừng, khoán vườn cây và khoán mặt nước 

nuôi trồng thủy sản

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

Nghị định số 

168/2016/NĐ-CP 

ngày 27/12/2016

XÂY DỰNG CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
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Cơ quan Cơ quan

chủ trì phối hợp
TT Nội dung công việc

Sản phẩm, kết quả 

đến hết năm 2017
Ghi chú

13
Chính sách hỗ trợ sản xuất đối với hộ 

nghèo, hộ cận nghèo

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ, ngành liên 

quan

Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ

14
Chính sách khuyến khích phát triển kinh 

tế trang trại

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ

Đã trình Chính phủ dự 

thảo Nghị định

15

Chính sách khuyến khích phát triển hợp 

tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

nông sản trong sản xuất nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

NĐ số 98/2018/NĐ-

CP ngày 5/7/2018

16
Chính sách khuyến khích phát triển chăn 

nuôi bò sữa giai đoạn 2015-2020

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

10/2008/QĐ-TTg 

ngày 16/1/2008

Đề xuất chính sách trong 

Chiến lược

17
Chính sách hỗ trợ thâm canh tăng năng 

suất Điều

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

3993/QĐ-BNN-TT 

ngày 18/9/2014

Đề án Phát triển bền vững 

ngành điều Việt Nam đến 

năm 2020

3417/QĐ-BNN-TT 

ngày 01/8/2014

Đề án Phát triển Ngành 

cà phê bền vững đến năm 

2020

4521/QĐ-BNN-TT 

ngày 21/10/2014

Đề án Tái canh cà phê các 

tỉnh Tây Nguyên giai 

đoạn 2014-2020

19
Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố

số 915/QĐ-TG ngày 

27/5/2016

Nghị định về quản lý sử 

dụng đất trồng lúa

18 Chính sách tái canh cây cà phê
Bộ Nông nghiệp 

và PTNT

Các Bộ: KHĐT, Tài 

chính; UBND các tỉnh, 

thành phố
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